
STT Họ và tên Năm 
sinh

Hộ khẩu thường 
trú Đơn vị TNXP Địa bàn hoạt động Ghi chú

I- Đề nghị tặng: 5

1 Bùi Đề Nghị 1939 Tổ dân phố Đọ, 
phường Bạch Sam

Tổng đội 3-  lò cao
Khu Gang thép Thái Nguyên

Khu Gang thép 
Thái Nguyên

2 Phạm Thị Nhã 1935 Tổ dân phố Bến, 
phường Bạch Sam

Tổng đội 3-  lò cao
Khu Gang thép Thái Nguyên

Khu Gang thép 
Thái Nguyên

3 Đỗ Xuân Sức 1943 Tổ dân phố Bến, 
phường Bạch Sam

Đội xe cơ giới N95, tổng đội 
768, Quảng Bình, Quảng Trị Quảng Bình, Quảng Trị

4 Vũ Thị Hồng 1952 Tổ dân phố Phan, 
phường Bạch Sam

C442-N44-BXD 67- 
Công trường 10 Quảng Bình Công trường 10 Quảng Bình 

5 Phạm Thị Đằng 1948 Tổ dân phố Đọ, 
phường Bạch Sam C17, CT111, Pa Tần- Lai Châu Lai Châu- Hoà Bình
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STT Họ và tên Năm 
sinh Hộ khẩu thường trú Đơn vị TNXP Địa bàn hoạt động Ghi chú

I-

1 Vũ Văn Thắng 1943 Tổ dân phố Ngo, 
phường Bạch Sam

C17, CT111, Pa Tần- Lai 
Châu Hoà Bình

2 Nguyễn Văn Thức 1934 Tổ dân phố Ngo, 
phường Bạch Sam

C230, đội 2,
 đường sắt Việt Trì

C230, đội 2, 
đường sắt Việt Trì

3 Phạm Khắc Tấn 1932 Tổ dân phố Đọ, 
phường Bạch Sam Công trường 426 B Công trường 426 B

4 Đào Văn Bốn 1930 Tổ dân phố Bến, 
phường Bạch Sam

Đội TNXP Bắc Bắc chiến 
dịch

biên giới Cao Bắc Lạng 

Đội TNXP Bắc Bắc chiến dịch 
biên giới Cao Bắc Lạng 

5 Bùi Kim Huy 1942 Tổ dân phố Đọ, 
phường Bạch Sam C3-N95-CT130 Sân bay Yên Bái Liệt sỹ

6 Phạm Ngọc Hiển 1929 Tổ dân phố Phan, 
phường Bạch Sam

Đường sắt ga Vũ Ẻn, 
Thanh Ba,Phú Thị

Đường sắt ga Vũ Ẻn, 
Thanh Ba,Phú Thị Liệt sỹ

Đề nghị truy tặng : 6

(Kèm theo Thông báo số:131/TB-UBND ngày 31/10/2024 của UBND phường Bạch Sam)
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